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01 Nguyễn Ngọc Bảo An Nữ Kinh 04/08/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Lê Thị Niên

02 Cam Duy Anh Nam Kinh 11/06/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Lê Thị Sơn Đông

03 Đặng Duy Anh Nam Kinh 06/07/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Lê Xá Phạm Thị Hạnh

04 Nguyễn Quang Anh Nam Kinh 07/08/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Đỗ Thị Hà

05 Đặng Minh  Anh Nữ Kinh 25/10/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Ngọc Động Nguyễn Thị Kim Thảo

06 Đỗ Việt Anh Nam Kinh 21/02/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Lê Huyền Thu

07 Trần Châu Anh Nữ Kinh 28/07/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Đỗ Thị Phương Nga

08 Trần Ngọc  Anh Nữ Kinh 28/07/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Đỗ Thị Phương Nga

09 Nguyễn Ngọc Châu Anh Nữ Kinh 17/02/2015 Hà Nội
Thành phố Thái 

Nguyên
Phường Tân Lập Nguyễn Thị Nguyệt

10 Vũ Duy Bách Nam Kinh 14/07/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Lê Xá Nguyễn Mai Ly

11 Lê Gia  Bảo Nam Kinh 03/06/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Đỗ T Hồng Nhung

12 Phạm Ngọc Châu Nữ Kinh 29/09/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Lê Thị Thu Hương

13 Trần Hà Chi Nữ Kinh 21/09/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Ng Thị Thanh Nga

14 Đỗ Ngọc  Hà Nữ Kinh 01/07/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Nguyễn Thị Hiền

15 Hoàng Minh Đức Nam Kinh 04/07/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Nguyễn Thị Lệ

16 Nguyễn Thùy Dương Nữ Kinh 24/08/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Lê Thanh Dung

17 Cam Ngọc Hà Nữ Kinh 25/08/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Nguyễn Thị Bích Ngọc

18 Đào Gia Hân Nữ Kinh 01/11/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Lê Xá Đỗ Thị Thu

19 Lê Minh Hiếu Nam Kinh 21/11/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Nguyễn Thị Phú

20 Nguyễn Minh Hoàng Nam Kinh 07/08/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Ngọc Động Lê Thị Bích Hương

21 Dương Quang Hưng Nam Kinh 06/01/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Nguyễn Thị Là

22 Đỗ Khánh Huyền Nữ Kinh 19/01/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế

23 Hoàng Khang Nam Kinh 03/09/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Ngọc Động Cao Thị Thu Dung

24 Nguyễn Ngọc Vân  Khánh Nữ Kinh 05/09/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Trịnh Thị Thanh Huyền

25 Đặng Minh Khôi Nam Kinh 21/12/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Ngọc Động Nguyễn Thị Tâm

26 Nguyễn Trung Kiên Nam Kinh 22/10/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Đầu Thị Diệu Thúy

27 Nguyễn Ngọc Lan Nữ Kinh 24/02/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Trần Thị Hồng Nhung

28 Đỗ Phương  Lê Nữ Kinh 11/05/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Đỗ Thị Mười

29 Đỗ Bích Liên Nữ Kinh 12/08/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Đỗ Thị Oanh

30 Trần Việt Linh Nam Kinh 31/12/2014 Hà Nội Quận Long Biên Phường Ngọc Thụy Tổ dân phố số 29 Đặng Thị Phương Nga

31 Trần Nhật Linh Nam Kinh 16/12/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Bùi Thị Hiên

32 Trần Gia Linh Nữ Kinh 16/05/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Nguyễn Thị Hồng Liên

33 Nguyễn Hải Long Nam Kinh 30/06/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Vũ Thị Nguyệt

34 Dương Gia Minh Nam Kinh 01/08/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Nguyễn Thị Hồng Chiên

35 Lê Bình Minh Nam Kinh 20/08/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Trần Thị Dịu

36 Nguyễn Nhật Minh Nam Kinh 05/10/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Nguyễn Thị Thanh Tuyền

37 Lê Trà My Nữ Kinh 11/09/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Hoàng Thị Hiền

38 Nguyễn Duy Nghĩa Nam Kinh 22/06/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Lê Xá Đặng Thị Xuân Dơn

39 Nguyễn Anh  Nhi Nữ Kinh 04/08/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Đầu T Thanh Mai

40 Đỗ Văn Thành Nam Kinh 06/06/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Âu Thị Minh Nguyệt

41 Đỗ Bảo  Trâm Nữ Kinh 23/11/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Phạm Hương Giang

42 Mai Đức TrườngNam Kinh 05/12/2015 Hà Nội Thị xã Từ Sơn Xã Phù Chẩn Trần Thị Hòa

43 Hoàng Minh Tuấn Nam Kinh 30/04/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Đặng Thị Hoa

44 Nguyễn Hoàng Đức  Việt Nam Kinh 13/11/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Hoàng Thị Nga

45 Cam Thị Hoàng Yến Nữ Kinh 28/04/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Nguyễn Thị Huệ
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14 Đỗ Ngọc  Hà Nữ Kinh 01/07/2015  Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Nguyễn Thị Hiền


